
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:           /QĐ-UBND  

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực  

văn hóa, thể thao và gia đình cần số hóa theo yêu cầu quản lý  

của UBND thành phố Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI                        

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngay 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công 

quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ 

về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 
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quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của UBND Thành phố về việc 

tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân,   doanh nghiệp. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số            

409/TTr-SVHTT ngày 06/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các thành phần hồ sơ 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình cần số hóa theo yêu cầu quản lý của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệc lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; 

Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố,  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- VP UBTP: CVP, PCVP: CN.Trang;  

các phòng:  HC-QT, KGVX, KSTTHC, TTĐT; 

- Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội; 

- Lưu : VT, KSTTHC(Quyên). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

Lê Hồng Sơn 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH  

CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày        /         /2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực Cấp TTHC Thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý 

 

Ghi chú 

 

1 Thủ tục cấp giấy phép 

hoạt động bảo tàng 

ngoài công lập 

Di sản văn hóa Thành phố Đề án hoạt động bảo tàng (Mẫu Phụ lục VI ban hành 

kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012) 

 

 

2 Thủ tục công nhận bảo 

vật quốc gia đối với 

bảo tàng cấp tỉnh, ban 

hoặc trung tâm quản lý 

di tích 

Di sản văn hóa Thành phố Hồ sơ hiện vật, gồm: 

- Bản thuyết minh hiện vật đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia, trong đó phải trình bày rõ đặc điểm của hiện 

vật theo các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 

(Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-

BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ VHTTDL quy định 

trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia); 

 

3 Thủ tục công nhận bảo 

vật quốc gia đối với 

bảo tàng ngoài công 

lập, tổ chức, cá nhân là 

chủ sở hữu hoặc đang 

quản lý hợp pháp hiện 

vật 

Di sản văn hóa Thành phố Bản thuyết minh hiện vật đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia, trong đó phải trình bày rõ đặc điểm của hiện 

vật theo các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 

(Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực Cấp TTHC Thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý 

 

Ghi chú 

 

nghị công nhận bảo vật quốc gia); 

4 Thủ tục cấp giấy phép 

tổ chức trại sáng tác 

điêu khắc 

 Thành phố Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

 

 

5 Thủ tục Cấp phép cho 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài tiến hành nghiên 

cứu, sưu tầm di sản 

văn hoá phi vật thể tại 

địa phương 

Di sản văn hóa Thành phố Đề án nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể 

(Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ). 

 

 

6 Thủ tục Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh giám 

định cổ vật 

Di sản văn hóa Thành phố Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng 

nhận bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông tin; 

(Trường hợp thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định 

cổ vật đã cấp thì phải gửi kèm theo bản sao các giấy tờ 

có liên quan đến sự thay đổi thông tin). 

 

7 Thủ tục Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề tu bổ di 

tích 

Di sản văn hóa Thành phố Bản chính Giấy chứng nhận hành nghề đã được cấp 

đối với trường hợp bổ sung nội dung hành nghề hoặc 

Giấy chứng nhận hành nghề hết hạn sử dụng, bị hỏng; 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực Cấp TTHC Thành phần hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý 

 

Ghi chú 

 

8 Thủ tục cấp lần đầu 

Giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập của cơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ 

giúp phòng, chống bạo 

lực gia đình 

Gia đình Thành phố Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình. 
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